
 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 TUẦN 1 

(Từ 13/9/2021 đến 17/9/2021)  
 

 

THỨ TIẾT THỜI GIAN HÌNH 

THỨC 

MÔN TÊN BÀI 

HAI  
13/9  

 Trong ngày  Website Thể dục  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Làm quen với trường lớp, bạn bè 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Làm quen với đồ dùng học tập 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ 

Sau. Ở giữa 

BA  
14/9  

 Trong ngày Website Mĩ thuật  

1  19h-19h35 Zoom Tiếng Việt Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, 

nghe 

 

2  

19h35-20h10 Zoom 

Tiếng Việt 

Làm quen với tư thế đọc, viết, nói, 

nghe 

 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ 

số và dấu thanh 

TƯ  
15/9  

 Trong ngày Website Âm nhạc  

1  19h-19h35 Zoom Tiếng Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ 

số và dấu thanh 

2  
19h35-20h10 Zoom Tiếng Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ 

số và dấu thanh 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam 

giác ‒ Hình CN 

NĂM  
16/9  

     

1  19h-19h35 Zoom Tiếng Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ 

số và dấu thanh 

2  19h35-20h10 Zoom Tiếng Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ 

số và dấu thanh 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Làm quen với bảng chữ cái 

SÁU  
17/9  

 Trong ngày Website   

1  19h-19h35 Zoom Tiếng Việt Luyện viết: Các nét cơ bản 
 

2  
19h35-20h10 Zoom 

Tiếng Việt 
Luyện viết: Các chữ số 
 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Các số 1, 2, 3 

 



 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 TUẦN 2 

(Từ 20/9/2021 đến 24/9/2021)  
 

 

THỨ TIẾT THỜI GIAN HÌNH 

THỨC 

MÔN TÊN BÀI 

HAI  

20/9  

 Trong ngày  Website Thể dục  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 1: A a  (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 1: A a  (T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Các số 4, 5, 6 

BA  

21/9  

 Trong ngày Website Mĩ thuật  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 2: B b \(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 2: B b \(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 1,2) 

 

TƯ  

22/9  

 Trong ngày Website Âm nhạc  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 3: C c  /(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 3: C c  /(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Các số 7, 8, 9 

NĂM  

23/9  

     

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 4: E e Ê ê(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 4: E e Ê ê(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 3,4) 

 

SÁU  

24/9  

 Trong ngày Website   

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện(T2) 

4  20h10-20h45 Zoom Toán Số 0 

 



KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 TUẦN 3 

(Từ 27/9/2021 đến 1/10/2021)  
 

 

THỨ TIẾT THỜI GIAN HÌNH 

THỨC 

MÔN TÊN BÀI 

HAI  

27/9  

 Trong ngày  Website Thể dục  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 6: O o? (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 6: O o? (T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Số 10 

BA  

28/9  

 Trong ngày Website Mĩ thuật  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 7: Ô ô  .(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 7: Ô ô  .(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 6,7) 

 

TƯ  

29/9  

 Trong ngày Website Âm nhạc  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 8: D d Đ đ (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 8: D d Đ đ(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Luyện tập 

NĂM  

30/9  

     

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ ~ (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 9: Ơ ơ ~ (T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 8,9) 

 

SÁU  

1/10  

 Trong ngày Website   

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 10: Ôn tập và kể chuyện (T2) 

4  20h10-20h45 Zoom Toán Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau 

 

  



KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1 TUẦN 4 

(Từ 4/10/2021 đến 8/10/2021)  
 

 

THỨ TIẾT THỜI GIAN HÌNH 

THỨC 

MÔN TÊN BÀI 

HAI  

4/10  

 Trong ngày  Website Thể dục  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 11: I i K k (T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 11: I i K k (T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng 

nhau, dấu = 

BA  

5/10  

 Trong ngày Website Mĩ thuật  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 12: H h L l(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 12: H h L l(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 11,12) 

 

TƯ  

6/10  

 Trong ngày Website Âm nhạc  

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 13: U u Ư ư/(T1) 

 2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 13: U u Ư ư/(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Toán Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng 

nhau, dấu = (tiếp) 

     

 

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 14: Ch ch Kh kh(T2) 

3  20h10-20h45 Zoom Tiếng Việt Luyện viết(Phần còn lại bài 13,14) 

 

SÁU  

8/10  

 Trong ngày Website   

1  19h-19h35  Zoom Tiếng Việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện(T1) 

2  19h35-20h10  Zoom Tiếng Việt Bài 15: Ôn tập và kể chuyện(T2) 

4  20h10-20h45 Zoom Toán Luyện tập 

 


